
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 

(vốn trong nước) năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội về 
phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều 
chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 
2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của 
các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023; 

Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
giao ban ngày 05/9/2023 (tiết 3 khoản 5 Thông báo số 278/TB-UBND ngày 
07/9/2023 của UBND tỉnh) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình 
số 130/TTr-SKHĐT ngày 29/8/2023 (kèm theo Công văn số 1015/BC-BQLGT 
ngày 25/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 
thông tỉnh; Công văn số 990/STTTT-VP ngày 19/7/2023 của Sở Thông tin và 
Truyền thông; Tờ trình số 194/TTrSNN&PTNT ngày 25/8/2023 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (vốn trong 
nước) năm 2023 từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có 
nhu cầu và khả năng giải ngân hết số vốn được bổ sung, số tiền: 
101.700.000.000 đồng (Một trăm lẻ một tỷ, bảy trăm triệu đồng), cụ thể:

 (Chi tiết theo các Phụ lục I, II đính kèm)



2

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu 
trách nhiệm giải quyết các hồ sơ, thủ tục điều chuyển kế hoạch vốn, giải ngân và 
theo dõi, hướng dẫn, giám sát đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

2. Chủ đầu tư có kế hoạch vốn điều chỉnh giảm, khẩn trương lập thủ tục 
điều chuyển kế hoạch vốn, không lập thủ tục giải ngân đối với số kế hoạch vốn 
này. 

3. Các chủ đầu tư có kế hoạch vốn được bổ sung khẩn trương hoàn chỉnh 
thủ tục, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được bổ sung theo đúng thời hạn 
quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị có tên tại các Phụ lục I, II và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu VT,TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



 NS tỉnh  NSTW 

TỔNG SỐ 654.881       24.897         440.000       91.516       9.541         72.723       170.000      265.000      358.500      308.500    25.603      282.897    101.700    206.800    

A

NGUỒN NSTW - CHƯƠNG

TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

265.000       -              265.000       22.631       -            22.631       -             265.000      265.000      265.000    22.631      242.369    78.200      186.800    

I

NÔNG, LÂM NGHIỆP; DIÊM

NGHIỆP; THỦY LỢI VÀ THỦY

SẢN; ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ

265.000       -              265.000       22.631       -            22.631       -             265.000      265.000      265.000    22.631      242.369    78.200      186.800    

a Dự án nhóm B 210.000       -              210.000       3.657         -            3.657         -             210.000      210.000      210.000    3.657        206.343    68.200      141.800    

1

Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển

Cửa Đại đoạn từ UBND phường

Cẩm An đến khu vực An Bàng,

thành phố Hội An

BQLDA 

ĐTXD các 

công trình 

NN &PTNT

8018272 283
2022-

2023

560-

21/3/23
210.000       -              210.000       3.657         3.657         -             210.000      210.000      210.000    3.657        206.343    68.200      141.800    

b Dự án nhóm C 55.000         -              55.000         18.974       -            18.974       -             55.000        55.000        55.000      18.974      36.026      10.000      45.000      

1

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa

nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập

Quang, Đá Chồng)

BQLDA 

ĐTXD các 

công trình 

NN &PTNT

8002121 283
2022-

2023

3447- 

19/12/22
55.000         -              55.000         18.974       18.974       -             55.000        55.000        55.000      18.974      36.026      10.000      45.000      

B

NGUỒN NSTW BỔ SUNG CÓ

MỤC TIÊU THEO NGÀNH,

LĨNH VỰC

389.881       24.897         175.000       68.885       9.541         50.092       170.000      -             93.500        43.500      2.972        40.528      23.500      20.000      

I VĂN HÓA THÔNG TIN 49.897         24.897         25.000         11.661       9.541         2.120         20.000        -             18.500        13.500      -            13.500      13.500      -            

a Dự án nhóm B 49.897         24.897         25.000         11.661       9.541         2.120         20.000        -             18.500        13.500      -            13.500      13.500      -            

1 
Nâng cấp, mở rộng nhà lưu niệm cụ

Huỳnh Thúc Kháng

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
7644608 161

2018-

2023

3368-

18/9/17
49.897         24.897         25.000         11.661       9.541         2.120         20.000 -             18.500               13.500                -   13.500             13.500 -            

II
KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU

KINH TẾ
339.984       -              150.000       57.224       -            47.972       150.000      -             75.000        30.000      2.972        27.028      10.000      20.000      

a Dự án nhóm B 339.984       -              150.000       57.224       -            47.972       150.000      -             75.000        30.000      2.972        27.028      10.000      20.000      

1 

Đường giao thông kết nối các tiểu

vùng sản xuất nguyên liệu nông -

lâm nghiệp với các khu, cụm công

nghiệp Quế Sơn

UBND 

huyện Quế 

Sơn

7895175 292
2021-

2024

865-

31/3/21
339.984       150.000       57.224       47.972       150.000      -             75.000        30.000      2.972        27.028      10.000      20.000      

 NS tỉnh  NSTW 

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND  ngày  #nbh /    /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

 Điều chỉnh 

giảm Kế 

hoạch vốn 

 KH vốn 

NSTW 

năm 2023 

sau điều 

chỉnh 

Số; ngày, 

tháng, 

năm

 Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Kế hoạch 

 Giải ngân 

đến thời 

điểm báo 

cáo 

 KH vốn 

còn lại 

 Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi 

công đến nay 

Đơn vị tính: Triệu đồng

 KH đầu tư 

công trung 

hạn NSTW 

giai đoạn 

2021 - 2025 

 Đã bố trí 

NSTW giai 

đoạn năm 

2021-2023 

(bao gồm 

chương 

trình 

PH&PTKT

XH)  

 Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 

Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023

TT Danh mục lĩnh vực/ dự án Chủ đầu tư
Mã số dự 

án đầu tư

Mã loại - 

khoản

Thời 

gian khởi 

công và 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư dự án

 KHV 

NSTW 

Chương 

trình phục 

hồi và phát 

triển KTXH 
 Tổng số 

 Trong đó: 



 NS tỉnh  NSTW 

TỔNG SỐ 919.065       175.065       744.000       508.193     407.518       11.557         395.961       692.700        369.622        78.114          60.326       17.788       101.700     78.200       23.500       179.814       

I GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 550.000       110.000       440.000       293.801     254.966       -               254.966       440.000        272.704        54.114          36.376       17.738       25.000       25.000       -             79.114         

a Dự án nhóm B 550.000       110.000       440.000       293.801     254.966       -               254.966       440.000        272.704        54.114          36.376       17.738       25.000       25.000       -             79.114         

1 
Đường nối ĐT609C đến Quốc lộ

14B

BQL dự án 

ĐTXD các 

công trình 

giao thông

7919066 292
2021-

2024

 2721-

24/9/21 
550.000       110.000       440.000       293.801     254.966       -               254.966       440.000        272.704        54.114          36.376       17.738       25.000       25.000       -             79.114         

II CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 249.000       25.000         224.000       153.342     91.781         1.863           89.918         224.000        89.918          24.000          23.950       50              55.000       53.200       1.800         79.000         

a Dự án nhóm B 249.000       25.000         224.000       153.342     91.781         1.863           89.918         224.000        89.918          24.000          23.950       50              55.000       53.200       1.800         79.000         

1 

Xây dựng Chính quyền điện tử,

Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai

đoạn 2021 - 2025

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông

7893838 314
2022-

2025

1407-

25/5/22
249.000       25.000         224.000       153.342     91.781         1.863           89.918         224.000        89.918          24.000          23.950       50              55.000       53.200       1.800         79.000         

III

NÔNG, LÂM NGHIỆP; DIÊM

NGHIỆP; THỦY LỢI VÀ THỦY

SẢN; ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ

120.065       40.065         80.000         61.050       60.771         9.694           51.077         28.700          7.000            -               -             -             21.700       -             21.700       21.700         

a Dự án nhóm B 120.065       40.065         80.000         61.050       60.771         9.694           51.077         28.700          7.000            -               -             -             21.700       -             21.700       21.700         

1

Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và

kết hợp xây dựng cảng cá Hồng

Triều

Sở 

NN&PTNT
7555419 284

2016-

2025

1130-

29/3/16, 

3060- 

11/11/22; 

1477-

14/7/2023

120.065       40.065         80.000         61.050       60.771         9.694           51.077         28.700          7.000            -               -             -             21.700       -             21.700       21.700         

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND  ngày  #nbh /    /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

 Điều chỉnh tăng Kế hoạch vốn 

 Trong đó: 

 Chương 

trình phục 

hồi và phát 

triển 

KTXH 

 NSTW bổ 

sung có 

mục tiêu 

theo ngành, 

lĩnh vực 

 Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công 

đến nay 

 Trong đó: 

 NSTW 

 Tổng số  Kế hoạch 

 Kế hoạch 

đầu tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2021 - 2025 

(nguồn 

NSTW) 

 Đã bố trí giai 

đoạn năm 

2021-2023 

(NSTW) 

Phụ lục II

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023

TT Danh mục lĩnh vực/ dự án
Mã số dự 

án đầu tư

Mã loại - 

khoản

Thời 

gian khởi 

công và 

hoàn 

thành

Số; ngày, 

tháng, 

năm

 KH vốn 

NSTW năm 

2023 sau 

điều chỉnh 

Chủ đầu tư
 Giải ngân 

đến thời 

điểm báo 

cáo 

 Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 

 KH vốn 

còn lại 
 Tổng số 

Lũy kế khối 

lượng thực 

hiện

 NS tỉnh 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Tổng mức đầu tư 

Quyết định đầu tư dự án




